
 

 

BỘ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /QĐ-BYT Hà Nội, ngày        tháng       năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia  

phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính 

phủ Quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1343/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 

và những năm tiếp theo; 

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Thủ 

tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia 

phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và Quyết định 

này thay thế Quyết định số 4680/QĐ-BYT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1343/QĐ-

TTg ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài 

chính; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ; Cục trưởng các Cục và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Phó Thủ tướng CP Trần Lưu Quang (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ Quốc phòng (để ph/hợp); 

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, KH-TC. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 

và những năm tiếp theo 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BYT ngày      tháng      năm 2024 

của Bộ Y tế) 

  

 Căn cứ Quyết định số 1343/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 

và những năm tiếp theo và Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2024 

của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược 

quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo (sau đây viết 

tắt là Quyết định số 1343/QĐ-TTg và Quyết định số 444/QĐ-TTg); 

 Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng 

thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo, cụ thể như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể 

cho các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế trong tổ chức triển khai thực 

hiện các hoạt động được phân công cho Bộ Y tế theo Quyết định số 1343/QĐ-

TTg và Quyết định số 444/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tính thống nhất, kịp thời và 

hiệu quả. 

 II. Nhiệm vụ, giải pháp 

 1. Kiện toàn, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành phòng thủ dân sự. 

 2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung và hoàn thiện 

cơ chế, chính sách về phòng thủ dân sự. 

 3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến 

thức cho công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế về pháp luật 

phòng thủ dân sự. 

 4. Xây dựng lực lượng đủ sức hoàn thành nhiệm vụ đi đôi với nâng cao 

năng lực cho lực lượng tại chỗ và xây dựng lực lượng rộng rãi. 

 5. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng thủ dân sự (khi cần thiết). 

 6. Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng 

BỘ Y TẾ 
_________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và năng lực 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. 

 7. Thực hiện các chương trình, đề án nâng cao năng lực phòng thủ dân sự. 

 8. Tăng cường huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng thực hiện 

nhiệm vụ cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự. 

 9. Tiến hành sơ kết, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận về phòng 

thủ dân sự. 

 III. Kinh phí thực hiện 

 Từ nguồn kinh phí thường xuyên, đầu tư công; các chương trình, dự án, đề 

án liên quan của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; 

kinh phí hỗ trợ của các tổ chức quốc tế (nếu có) và các nguồn kinh phí hợp pháp 

khác. 

 IV. Tổ chức thực hiện 

 1. Vụ Kế hoạch - Tài chính giúp Bộ Y tế theo dõi, đôn đốc các Vụ, Cục, 

đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế theo quy định. 

 2. Căn cứ nội dung công việc được giao; các Vụ, Cục, đơn vị đề xuất hoạt 

động cụ thể và dự toán ngân sách hằng năm để thực hiện nhiệm vụ được giao tại 

Kế hoạch này, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế xem xét, 

phê duyệt. 

 3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, đề nghị các 

Vụ, Cục, đơn vị phản ánh về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp, 

báo cáo Bộ Y tế xem xét, quyết định./. 
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Phụ lục 

Các hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ Ban 

hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo 
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BYT ngày       tháng       năm 2024 của Bộ Y tế) 

 
STT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian Kết quả 

I Kiện toàn, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành phòng thủ dân sự 

1 Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự     

1.1 Bộ Y tế 
Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ 

Y tế 

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Quyết định của Bộ Y tế 

1.2 Các đơn vị 
Các đơn vị trực 

thuộc Bộ Y tế 
 

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Quyết định của Thủ 

trưởng đơn vị 

2 
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

huy phòng thủ dân sự Bộ Y tế 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ 

Y tế 

Tháng 

9/2024 
Quyết định của Bộ Y tế 

3 

Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế phối 

hợp giữa Bộ Y tế và các bộ, ngành, cơ 

quan liên quan 

- Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

- Văn phòng Bộ Y 

tế 

- Các đơn vị thuộc 

Bộ Y tế theo chức 

năng quản lý nhà 

nước 

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ 

Y tế 

Đến năm 

2025 
Quyết định của Bộ Y tế 

4 
Xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình 

ứng phó thiên tai, thảm họa, dịch bệnh 
    

4.1 Ứng phó với các cấp độ dịch bệnh Cục Y tế dự phòng 

Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh, Cục Quản lý Môi trường 

y tế, các đơn vị liên quan 

thuộc Bộ Y tế 

Đến năm 

2025 
Quyết định của Bộ Y tế 

4.2 Ứng phó thiên tai, thảm họa 
Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 

Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh, Cục Y tế dự phòng, Cục 

Đến năm 

2025 
Quyết định của Bộ Y tế 
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STT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian Kết quả 

Quản lý Môi trường y tế, các 

đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế 

II Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách về phòng thủ dân sự 

1 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới 

ứng phó với các cấp độ dịch bệnh 

Cục Y tế dự phòng 

Vụ Pháp chế, Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh, Cục Quản 

lý Môi trường y tế, các đơn vị 

liên quan thuộc Bộ Y tế 

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Các văn bản, quy định 

của Bộ Y tế trong phòng, 

chống dịch bệnh 

2 

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các biện pháp ứng phó với các cấp độ 

dịch bệnh 

Cục Y tế dự phòng 

Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh, Cục Quản lý Môi trường 

y tế, các đơn vị liên quan 

thuộc Bộ Y tế 

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Các văn bản hướng dẫn, 

các đợt kiểm tra, giám sát 

III 
Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức cho các lực lượng y tế và nhân dân trong thực hiện phòng 

thủ dân sự 

1 

Phát hành ấn phẩm, biên soạn tài liệu tập 

huấn, đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

trong phòng thủ dân sự cho cán bộ, công 

chức, người lao động trong ngành Y tế 

Trung tâm truyền 

thông và Giáo dục 

sức khỏe Trung 

ương 

Văn phòng Bộ Y tế, các đơn vị 

liên quan thuộc Bộ Y tế 

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Ấn phẩm, tài liệu, văn 

bản của Bộ Y tế 

2 

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và kiến 

thức về phòng thủ dân sự cho cán bộ làm 

nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong 

ngành Y tế 

Trung tâm truyền 

thông và Giáo dục 

sức khỏe Trung 

ương 

Văn phòng Bộ Y tế, các đơn vị 

liên quan thuộc Bộ Y tế 

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Tổ chức bồi dưỡng, nâng 

cao năng lực về phòng 

thủ dân sự cho cán bộ làm 

nhiệm vụ thông tin, tuyên 

truyền 

IV Xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự 

1 

Rà soát, kiện toàn biên chế tổ chức các đơn 

vị chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

phòng thủ dân sự 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 

Viện Chiến lược và Chính 

sách y tế; Vụ Tổ chức cán bộ, 

Cục Khoa học Công nghệ và 

đào tạo, Cục Y tế dự phòng, 

các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế;  

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Báo cáo đánh giá về biên 

chế, tổ chức, nhiệm vụ 

các đơn vị chuyên môn 

syt_tie
ngian

g_vt_So Y
 te

 Tien
 G

ian
g_12/07/2024 08:17:20



3 
 

STT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian Kết quả 

2 

Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động 

Văn phòng Ban huy phòng thủ dân sự Bộ 

Y tế; các tổ chức y tế tham gia hỗ trợ, quản 

lý thiên tai, thảm họa 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 

Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Khoa 

học Công nghệ và đào tạo, 

Cục Y tế dự phòng, các Vụ, 

Cục thuộc Bộ Y tế 

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Văn bản hướng dẫn thực 

hiện theo các quy định về 

phòng thủ dân sự 

3 

Nghiên cứu phát triển lực lượng tình 

nguyện viên y tế trong công tác tuyên 

truyền, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, 

thiên tai, dịch bệnh 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 

Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Khoa 

học Công nghệ và đào tạo, 

Cục Y tế dự phòng, các đơn vị 

liên quan thuộc Bộ Y tế 

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Hướng dẫn triển khai các 

đội y tế cơ động 

4 

Nghiên cứu việc xã hội hóa một số hoạt 

động y tế ứng phó, khắc phục hậu quả thiên 

tai, thảm hoạ theo chỉ đạo, hướng dẫn của 

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và 

các cơ quan có thẩm quyền 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 

Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Khoa 

học Công nghệ và đào tạo, 

Cục Y tế dự phòng, các đơn vị 

liên quan thuộc Bộ Y tế 

Đến năm 

2030 

Hoạt động xã hội hoá 

theo chỉ đạo, hướng dẫn 

của Ban Chỉ đạo Phòng 

thủ dân sự quốc gia và 

các cơ quan có thẩm 

quyền 

V Rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp 

1 
Rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng thủ dân 

sự 
    

1.1 Bộ Y tế 
Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ 

Y tế 

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Quyết định của Bộ Y tế 

1.2 
Các đơn vị theo hướng dẫn của Ban Chỉ 

đạo Phòng thủ dân sự quốc gia 

Các đơn vị trực 

thuộc Bộ Y tế 
 

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Quyết định của Thủ 

trưởng đơn vị 

2 
Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự của 

Bộ Y tế theo hướng dẫn mới 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ 

Y tế 

Đến năm 

2025 
Quyết định của Bộ Y tế 
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STT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian Kết quả 

VI 
Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo 

và năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh 

1 

Triển khai Chiến lược phát triển khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 

2030 (theo Quyết định số 569/QĐ-TTg 

ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ) 

Cục Khoa học 

công nghệ và Đào 

tạo 

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ 

Y tế 

Đến năm 

2030 

Kế hoạch của Bộ Y tế 

triển khai thực hiện Quyết 

định số Quyết định số 

569/QĐ-TTg ngày 

11/5/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ  

2 
Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng 

thủ dân sự 
Vụ Hợp tác quốc tế 

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ 

Y tế 

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Các hoạt động hợp tác 

quốc tế trong phòng thủ 

dân sự 

VII Thực hiện các chương trình, đề án nâng cao năng lực phòng thủ dân sự quốc gia 

1 

Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển, 

nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định 

hướng đến năm 2045” (theo Quyết định số 

535/QĐ-TTg ngày 20/5/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 

Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; 

Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế 

Đến năm 

2030 

Quyết định số 2789/QĐ-

BYT ngày 06/7/2023 của 

Bộ Y tế phê duyệt Kế 

hoạch triển khai thực hiện 

Quyết định số 535/QĐ-

TTg ngày 20/5/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ 

2 

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương về quy 

chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và phương án, kế 

hoạch sử dụng các công trình y tế phòng 

thủ dân sự 

Cục Cơ sở hạ tầng 

và Thiết bị y tế 

Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; 

Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế 

Đến năm 

2030 

Văn bản hướng dẫn của 

Bộ Y tế 

3 

Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt phương án đầu tư trang thiết bị cho 

lực lượng phòng thủ dân sự thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Y tế 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 

Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; 

Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;  

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Kế hoạch, phương án đầu 

tư  

4 

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao, nghiên cứu ứng dụng khoa học, 

chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm, 

phương tiện, trang bị y tế phục vụ phòng 

thủ dân sự 

Cục Khoa học 

công nghệ và Đào 

tạo 

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ 

Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác 

quốc tế, các Vụ, Cục thuộc Bộ 

Y tế 

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Kế hoạch đào tạo, chuyển 

giao công nghệ 
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5 

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổ chức 

vận chuyển cấp cứu trong các tình huống 

khẩn cấp 

Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh 

Viện Chiến lược và Chính 

sách y tế; Cục Khoa học Công 

nghệ và Đào tạo, Cục Quản lý 

Dược, các Vụ, Cục thuộc Bộ 

Y tế 

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Báo cáo tổng hợp, đề xuất 

các giải pháp  

VIII Huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự 

1 Ứng phó với các cấp độ dịch bệnh Cục Y tế dự phòng 

Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh, Vụ Kế hoạch - Tài 

chính, Cục Quản lý Môi 

trường Y tế, Văn phòng Bộ Y 

tế, các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế 

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Tổ chức huấn luyện, diễn 

tập cho các lực lượng y tế 

theo kịch bản ứng phó với 

các tình huống dịch bệnh 

2 Ứng phó về y tế trong thảm họa 
Cục Quản lý Khám 

chữa bệnh 

Cục Y tế dự phòng, Vụ Kế 

hoạch - Tài chính, Cục Quản 

lý Môi trường Y tế, Cục Quản 

lý Dược, Văn phòng Bộ Y tế, 

các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế 

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Tổ chức huấn luyện, diễn 

tập cho các lực lượng y tế 

theo kịch bản ứng phó với 

các tình huống thảm họa 

IX Tiến hành sơ kết, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận về phòng thủ dân sự 

1 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch 
Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 

Văn phòng Bộ Y tế, các đơn vị 

liên quan thuộc Bộ Y tế 

Thực hiện 

thường 

xuyên hằng 

năm 

Kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện các nội dung 

của Kế hoạch. 

2 
Công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế 

hoạch 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 

Văn phòng Bộ Y tế, Cục Y tế 

dự phòng, các đơn vị liên quan 

thuộc Bộ Y tế 

Định kỳ 5 

năm 

Báo cáo sơ kết, tổng kết 

việc thực hiện Kế hoạch 
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